
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NỮ TRƯỜNG ĐIỂM ƯT VĂN TOÁN N.NGỮ
TỔNG 

ĐIỂM

TBM 

LỚP 9
Trường THPT NV1 Trường THPT NV2

1 520334 Vũ Quang Ninh 11/24/2007 12:00:00 AM Giao Hương 0 7.3 7.75 3.4 33.4 7.5 THPT C Nghĩa Hưng THPT Thiên Trường

2 180499 Trần Thị Hương Trang 11/29/2007 12:00:00 AM X Mỹ Tiến 0 6 5.5 6.4 29.4 7 THPT C Nghĩa Hưng THPT B Nghĩa Hưng

3 180069 Đặng Khánh Chi 08/04/2007 0:00 X Mỹ Hưng 0 6.8 5.25 5.2 29.2 7.4 THPT C Nghĩa Hưng THPT B Nghĩa Hưng

4 600477 Vũ Thanh Thảo 1/23/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Thái 0 5.5 6.5 2.8 26.8 7.5 THPT Nguyễn Trãi THPT C Nghĩa Hưng

5 190567 Nguyễn Thảo Nguyên 5/15/2007 12:00:00 AM X Phùng Chí Kiên 0 6.5 2.5 8.3 26.3 7.8 THPT C Nghĩa Hưng THPT Trần Nhật Duật

6 410277 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 04/06/2007 0:00 X Hải Phú 0 7.3 3.25 4.6 25.6 7.5 THPT C Nghĩa Hưng THPT B Nghĩa Hưng

7 410240 Trần Thị Thanh Mai 08/09/2007 0:00 X Hải Phú 0 7.5 3.25 3.8 25.3 6.8 THPT C Nghĩa Hưng THPT B Nghĩa Hưng

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 VÀO TRƯỜNG THPT C NGHĨA HƯNG


